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UNIT 9. GRAMMAR QUESTIONS 

I. CÂU HỎI CHIA ĐỘNG TỪ 

Xét ví dụ sau: 

Beginning next week, the manager ______ performance evaluation for all employees within 

their department. 

A. will conduct      C. conducted 

B. conducting      D. have been conducted 

à dấu hiệu về thời gian: ……………………………………… 

Các bước làm bài: 

• Bước 1: phân loại câu hỏi 

• Bước 2: phân tích cấu trúc câu (chủ ngữ, động từ, tân ngữ …) 

• Bước 3: tìm dấu hiệu 

- dấu hiệu về mặt …………………………. (chia thì nào) 

• Bước 4: Chọn đáp án 

Check-up 

1. Once of the computer’s virus was removed, a lot of information _______ 

A. are disappearing 

B. will have disappeared 

C. is disappearing 

D. disappeared 

 

Xét ví dụ sau: 

The members of each group ______ a report of their team’s objectives on a weekly basis 
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 ………………….. 

A. receives  

B. receive 

C. receiving 

D. to receive  

à dấu hiệu về chủ ngữ: ………………………………… 

Các bước làm bài: 

• Bước 1: phân loại câu hỏi 

• Bước 2: phân tích cấu trúc câu (chủ ngữ, động từ, tân ngữ …) 

• Bước 3: tìm dấu hiệu 

- dấu hiệu về mặt thời gian (chia thì nào) 

- dấu hiệu về …………………. (chủ ngữ số ít hay số nhiều) 

• Bước 4: Chọn đáp án 

Check-up 

The effects of affordable housing development ______ at the conference last month 

A. discussed 

B. will discuss 

C. were discussed 

D. was discussed 

 

Xét ví dụ sau: 

Your money ______ if the items you purchase here malfunction. 

A. will refund  

B. will be refunded 

C. refund 

D. refunding 

à dấu hiệu tân ngữ để xác định chủ động – bị động 

Các bước làm bài:  
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• Bước 1: phân loại câu hỏi 

• Bước 2: phân tích cấu trúc câu (chủ ngữ, động từ, tân ngữ …) 

• Bước 3: tìm dấu hiệu 

- dấu hiệu về mặt thời gian (chia thì nào) 

- dấu hiệu về chủ ngữ (chủ ngữ số ít hay số nhiều) 

- dấu hiệu về ……………………. (chia chủ động hay bị động) 

• Bước 4: Chọn đáp án 

Check-up 

After today’s planning session is completed, the members of each group will be _______ a 

report of their team’s objectives for the next 3 years. 

A. generation 

B. generate 

C. generated 

D generating 

 

Xét ví dụ sau: 

Employees who _______ currently experiencing technology-related problems may ask for help 

by placing a call to the IT team between 9 a.m. and 6 p.m. 

A. are 

B. is 

C. has 

D. was  

à dấu hiệu cấu trúc cố định: ………………………………………… 

Các bước làm bài: 

• Bước 1: phân loại câu hỏi 
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• Bước 2: phân tích cấu trúc câu (chủ ngữ, động từ, tân ngữ …) 

• Bước 3: tìm dấu hiệu 

- dấu hiệu về mặt thời gian (chia thì nào) 

- dấu hiệu về chủ ngữ (chủ ngữ số ít hay số nhiều) 

- dấu hiệu về tân ngữ (chia chủ động hay bị động) 

- dấu hiệu về ……………………… (mệnh đề quan hệ, thức giả định …) 

• Bước 4: Chọn đáp án 

Check-up 

Customers who ________ up for a free trial should make a request for necessary information. 

A. have signed 

B. have signed 

C. was signed 

D. is going to sign 

II. CHỌN TỪ LOẠI 

Xét ví dụ sau: 

Top management at Vexler Corporation is reviewing its strategy for the company’s __________ 

into the home appliance market. 

A. expand 

B. expansion 

C. expanded 

D. expandable 

à câu hỏi về từ loại 

Các bước làm bài: 

• Bước 1: phân loại câu hỏi 

• Bước 2: Phân tích …………………………… 

• Bước 3: xác định ………………………. cần điền 
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• Bước 4: chọn đáp án 

III. PRACTICE 

1. Tourism has ______ contributed to the economic success of the seaside towns in the region 

consider. 

A. significant 

B. significance 

C. significantly 

 

2. In response to customer complaints, Lanemore Transit will provide ______ bus services 

during morning and evening hours. 

A. adding 

B. addition     

C. additional 

D. additionally 

 

 

3. To fill two vacant positions on its benefits committee, currently Adidion Labs ______ 

employees who are ready for a challenge 

A. seeking 

B. is seeking 

C. are sought 

significant: ……………………………. 

complaints: ……………………………. 



 

 

Nền tảng học tiếng Anh trực tuyến tương tác 
Hotline: 096 5500 306 
Website: https://ebomb.edu.vn/ 
Fanpage: https://www.facebook.com/ebomb.edu.vn/ 

 

KHOÁ ONLINE XÂY DỰNG NỀN TẢNG – NGỮ PHÁP TOEIC 62 
 

D. sought 

 

 

4. Applicants for the managerial position ______ to possess high levels of motivation along with 

basic computer skills. 

A. are required 

B. require 

C. requires 

D. has required 

     

 

ĐÁP ÁN UNIT 9 

1-C 2-C 3-B 4-A 

 

  

 

 

 

 

Vacant position: ……………………………. 

possess: ……………………………. 


